
 



Công Ty CP Đầu Tư XDTM và XNK Phú Thái    

Page 2 of 34  

 

 

Thư ngỏ 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XDTM và XNK Phú Thái gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức 

khoẻ và lời chào trân trọng nhất. 
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điện, thang máng cáp Phú Thái đã được đông đảo quý khách hàng tin dùng. 

Với mong muốn đem đến cho khách hàng những tiện ích tốt nhất có thể, để việc tra cứu 

thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi và chính xác nhất. Chúng tôi rất vui được gửi đến Quý 

khách hàng Catalog những sản phẩm nổi bật nhất. Chúng tôi hy vọng Catalog thiết bị này sẽ là 

một trong những tài liệu hữu ích, được đông đảo Quý khách hàng đón nhận. 

Mọi chi tiết cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với Phòng dịch vụ khách hàng tại: 
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VPGD: Số 204 Đường Hồ Tùng Mậu, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 
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1. Tủ điện hạ thế 

Phú Thái cung cấp các loại tủ bảng phân phối cho mọi ứng dụng.  

Với các dòng sản phẩm tủ điện có kích thước nhỏ gọn và sản phẩm được thiết kế theo kiểu Module 

lắp ghép, sự đa dạng về ứng dụng của các loại tủ sẽ phù hợp với tất cả các công trình xây dựng dân dụng 

và công nghiệp.  

Bất cứ đâu có hệ thống tuyền tải và phân phối điện năng – chúng tôi điều có những sản phẩm phù 

hợp với mục đích sử dụng của bạn. 

Một số sản phẩm nổi bật của chúng tôi:  

1.1 Tủ tự động chuyển đổi nguồn ATS 

- Ứng dụng: Sử dụng cho tất cả các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng với có sử 

dụng từ 02 nguồn điện trở lên. 

- Tủ ATS được thiết kế đa dạng với dòng tải từ 50A ~ 4000A 

- Vỏ tủ sơn tĩnh điện, tôn dày 1.2-2mm, kích thước phù hợp với công suất tải 

- Chức năng: tự động chuyển đổi nguồn điện sang máy phát khi mất điện lưới với sự kết hợp 

linh hoạt của các thiết bị đóng cắt, điều khiển 

+ Tủ ATS sử dụng các bộ ATS trọn bộ của các hãng như: Schneider, ABB, Socomec, 

Osung,… 

+ Tủ ATS kết hợp giữa các ACB, MCCB và bộ điều khiển lập trình ngoài (logo Simens,..) 

+ Tủ ATS kết hợp giữa các MCCB, contactor, rơ re (ứng dụng cho các tủ ATS dân dụng, 

công suất nhỏ)  
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1.2 Hệ thống tủ điện phân phối nguồn  

- Ứng dụng: Sử dụng cho tất cả các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Bất cứ 

đâu có điện sẽ có hệ thống tủ điện phân phối nguồn. 

- Tủ MSB được thiết kế đa dạng với công suất theo yêu cầu 

- Vỏ tủ sơn tĩnh điện, tôn dày 1.2-2mm, chủng loại và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt 

và công suất tải 

- Chức năng: Phân phối nguồn cho các hệ thống điện 

- Thiết bị: Sử dụng các thiết bị điện của các hãng nổi tiếng như: Schneider, ABB, 

Mitsubishi, LS, Huyndai,… 
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1.3 Hệ thống tủ bù công suất 

- Ứng dụng: Sử dụng cho tất cả các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng tại những 

vị trí cần bù công suất phản kháng. 

- Tủ MSB được thiết kế đa dạng với công suất theo yêu cầu 

- Vỏ tủ sơn tĩnh điện, tôn dày 1.2-2mm, chủng loại và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt 

và công suất tải 

- Chức năng: Tù công suất phản kháng cho các hệ thống nguồn hoặc các vị trí tải có tính 

cảm lớn như: Máy biến áp, động cơ điện, máy biến đổi điện áp. 

- Thiết bị: 

+ Các thiết bị đóng cắt: Schneider, ABB, Mitsubishi, LS, Huyndai,… 

+ Tụ bù: Samwha, Nuiteck,… 

+ Bộ điều khiển: Mikro,… 
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1.4 Hệ thống các tủ điện điêu khiển 

Chúng tôi nhận thiết kế và lắp ráp các loại tủ điện điều khiển theo yêu cầu.  

Đặc biệt là các loại tủ điện điều khiển cho các ứng dụng như: 

- Tủ điện điều khiển các bơm, động cơ với các ứng dụng cụ thể 

- Tủ điện điều khiển chiếu sáng đèn đường 

- Tủ điện điều khiển các trạm bơm 

- Tủ diện điều khiển các hệ thống xử lý nước 

- Tủ điện điều khiển các hệ thống bơm chữa cháy, quạt thông gió, báo cháy,.. 
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1.5 Vỏ tủ điện ngoài trời: 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Vị trí lắp đặt:  ngoài trời có mái che 

+ Vật liệu: Tôn phủ sơn tĩnh điện, Inox SUS304, Inox SUS201 

+ IP 54 

+ Độ dày: 1.2-2mm 

+ Kích thước: theo bảng thông số hoặc theo yêu cầu 

- Bảng kích thước một số vỏ tủ thông dụng: 

 

 

 

 

Bảng kích thước vỏ tủ ngoài trời 

STT Ký hiệu 

Kích thước (mm) Độ dày tôn (mm) 

Quy cách lắp đặt 
Cao (H) 

Rộng 

(W) 

Sâu 

(D) 
δ1 δ2 δ3 

1 NT-400-300-180 400 300 180 1.2 1.5   Ngoài trời, treo 

2 NT-400-300-200 400 300 200 1.2 1.5   Ngoài trời, treo 

3 NT-500-300-200 500 300 200 1.2 1.5   Ngoài trời, treo 

3 NT-500-400-200 500 400 200 1.2 1.5   Ngoài trời, treo 

4 NT-600-400-200 600 400 200 1.2 1.5   Ngoài trời, treo 

5 NT-600-400-250 600 400 250 1.2 1.5   Ngoài trời, treo 

6 NT-700-500-200 700 500 200 1.2 1.5   Ngoài trời, treo 

7 NT-700-500-250 700 500 250 1.2 1.5 2 Ngoài trời, treo 

8 NT-800-600-250 800 600 250 1.2 1.5 2 Ngoài trời, treo 

9 NT-800-600-300 800 600 300 1.2 1.5 2 Ngoài trời, treo 

10 NT-900-600-300 900 600 300 1.2 1.5 2 Ngoài trời, treo 

11 NT-1000-600-300 1000 600 300 1.2 1.5 2 Ngoài trời, đứng (treo) 

12 NT-1000-700-300 1000 700 300 1.2 1.5 2 Ngoài trời, đứng (treo) 

13 NT-1000-800-300 1000 800 350 1.2 1.5 2 Ngoài trời, đứng (treo) 

14 NT-1100-800-350 1100 800 350 1.2 1.5 2 Ngoài trời, đứng 

15 NT-1200-800-350 1200 800 350 1.2 1.5 2 Ngoài trời, đứng 

16 NT-1200-800-400 1200 800 400 1.2 1.5 2 Ngoài trời, đứng 

17 NT-1300-800-400 1300 800 400   1.5 2 Ngoài trời, đứng 

18 NT-1400-800-400 1400 800 400   1.5 2 Ngoài trời, đứng 

19 NT-1500-800-400 1500 800 400   1.5 2 Ngoài trời, đứng 

20 NT-1500-800-500 1500 800 500   1.5 2 Ngoài trời, đứng 

21 NT-1600-800-400 1600 800 400   1.5 2 Ngoài trời, đứng 

22 NT-1600-800-500 1600 800 500   1.5 2 Ngoài trời, đứng 
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1.6 Vỏ tủ điện trong nhà: 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Vị trí lắp đặt: Trong nhà 

+ Vật liệu: Tôn phủ sơn tĩnh điện, Inox SUS304, Inox SUS201 

+ Cấp bảo v: IP 20 

+ Độ dày: 1.2-2mm 

+ Kích thước: theo bảng thông số hoặc theo yêu cầu 

- Bảng kích thước một số vỏ tủ thông dụng: 

 

Bảng kích thước vỏ tủ trong nhà 

STT Ký hiệu 

Kích thước (mm) Độ dày tôn (mm) 

Quy cách lắp đặt 
Cao 

(H) 

Rộng 

(W) 

Sâu 

(D) 
δ1 δ2 δ3 

1 TN-400-300-180 400 300 180 1.2 1.5   Trong nhà, treo 

2 TN-400-300-200 400 300 200 1.2 1.5   Trong nhà, treo 

3 TN-500-300-200 500 300 200 1.2 1.5   Trong nhà, treo 

3 TN-500-400-200 500 400 200 1.2 1.5   Trong nhà, treo 

4 TN-600-400-200 600 400 200 1.2 1.5   Trong nhà, treo 

5 TN-600-400-250 600 400 250 1.2 1.5   Trong nhà, treo 

6 TN-700-500-200 700 500 200 1.2 1.5   Trong nhà, treo 

7 TN-700-500-250 700 500 250 1.2 1.5 2 Trong nhà, treo 

8 TN-800-600-250 800 600 250 1.2 1.5 2 Trong nhà, treo 

9 TN-800-600-300 800 600 300 1.2 1.5 2 Trong nhà, treo 

10 TN-900-600-300 900 600 300 1.2 1.5 2 Trong nhà, treo 

11 TN-1000-600-300 1000 600 300 1.2 1.5 2 Trong nhà, đứng (treo) 

12 TN-1000-700-300 1000 700 300 1.2 1.5 2 Trong nhà, đứng (treo) 

13 TN-1000-800-300 1000 800 350 1.2 1.5 2 Trong nhà, đứng (treo) 

14 TN-1100-800-350 1100 800 350 1.2 1.5 2 Trong nhà đứng 

15 TN-1200-800-350 1200 800 350 1.2 1.5 2 Trong nhà đứng 

16 TN-1200-800-400 1200 800 400 1.2 1.5 2 Trong nhà đứng 

17 TN-1300-800-400 1300 800 400   1.5 2 Trong nhà đứng 

18 TN-1400-800-400 1400 800 400   1.5 2 Trong nhà đứng 

19 TN-1500-800-400 1500 800 400   1.5 2 Trong nhà đứng 

20 TN-1500-800-500 1500 800 500   1.5 2 Trong nhà đứng 

21 TN-1600-800-400 1600 800 400   1.5 2 Trong nhà đứng 

22 TN-1600-800-500 1600 800 500   1.5 2 
Trong nhà đứng  

(đặt hàng) 

23 TN-1800-800-500 1800 800 500 1.5 1.8 2 
Trong nhà đứng  

(đặt hàng) 

24 TN-1800-800-600 1800 800 600 1.5 1.8 2 Trong nhà đứng (đặt hàng) 

25 TN-2000-800-400 2000 800 400 1.5 1.8 2 
Trong nhà đứng  

(đặt hàng) 

26 TN-2000-800-500 2000 800 500 1.5 1.8 2 
Trong nhà đứng  

(đặt hàng) 

27 TN-2000-800-600 2000 800 600 1.5 1.8 2 
Trong nhà đứng  

(đặt hàng) 
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28 TN-2000-800-800 2000 800 800 1.5 1.8 2 
Trong nhà đứng  

(đặt hàng) 

29 TN-2100-800-600 2100 800 600   1.8 2 
Trong nhà đứng  

(đặt hàng) 

30 TN-2100-800-800 2100 800 800   1.8 2 
Trong nhà đứng  

(đặt hàng) 

31 TN-2200-800-600 2200 800 600   1.8 2 
Trong nhà đứng  

(đặt hàng) 

32 TN-2200-800-800 2200 800 800   1.8 2 
Trong nhà đứng  

(đặt hàng) 

33 TN-2200-1000-800 2200 1000 800   1.8 2 
Trong nhà đứng 

 (đặt hàng) 

34 TN-2200-1000-900 2200 1000 900   1.8 2 
Trong nhà đứng 

 (đặt hàng) 

35 TN-2200-1000-1000 2200 1000 1000   1.8 2 
Trong nhà đứng 

 (đặt hàng) 
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2. Trạm điện hợp bộ KIOS  

Thông tin chi tiết: 

- Các trạm kios hợp bộ ngoài trời được thiết kế với kích thước phù hợp với công 

suất của máy biến áp: từ 50 KVA đến 1500KVA. Với cấu tạo gọn, đẹp an toàn, 

thuận lợi cho việc di chuyển lắp đặt phù hợp với mọi công trình xây dựng. 

- Cấu tạo trạm kiso thường gồm các phần sau:  

+ Vỏ trạm:  

• Khung trạm được làm bằng thép không gỉ (tôn ZAM – tráng kẽm) 

• Vỏ trạm, mái trạm, được làm bằng thép không gỉ (tôn ZAM – tráng 

kẽm) và được sơn phủ Epoxy 

• Đế trạm được  mạ kẽm nhúng nóng 

• Vỏ trạm tiêu chuẩn được thiết kế 1 lớp (hoặc 2 lớp theo đặt hàng) 

• Mái trạm tiêu chuẩn được thiết kế 1 tầng (2 tầng theo đặt hàng) 

• Hệ thống thông gió hoàn hảo bởi các quạt hút và các cửa chớp thông 

gió tự nhiên 

+ Ngăn trung thế 

• Ngăn đặt hệ thống tủ trung thế hợp bộ của các hãng nổi tiếng như: 

Schneider, ABB, LS,… 

+ Ngăn biến áp 

• Ngăn đặt máy biến áp: Thường sử dụng máy biến áp của ABB, biến áp 

Đông Anh 

+ Ngăn hạ thế. 

• Ngăn đặt tủ phân phối hạ thế:  

• Các thiết bị ngăn hạ thế được cung cấp bởi nhà sản xuất nổi tiếng như: 

ABB, Schneider, Mitsubishi, LS,.. theo yêu cầu của khách hàng. 
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Một số hình ảnh về trạm biến áp hợp bộ chúng tôi đã triển khai: 
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3. Hệ thống đồng thanh cái: 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Ứng dụng: Dùng làm điện cực, thanh cái dẫn diện trong các ngành cơ điện tử 

+ Vật liệu: Cu 99.95% 

+ Khối lượng riêng: γ = 8,94g/cm3 

+ Hình dạng: Đồng thanh, đồng cuộn 

+ Kích thước (theo bảng) 

+ Xuất xứ: Malaysia 

- Cung cấp: 

+ Cung cấp các loại đồng thanh, đồng cuộn với kích thước và chủng loại theo yêu 

cầu 

+ Cung cấp các loại Ghen co nhiệt 

+ Nhận gia công hệ thống đồng thanh cái theo thiết kế 
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- Bảng kích thước đồng thanh cái thông dụng: 

STT Ký hiệu 

Kích thước (mm) 
Tiết diện 

(mm2) 
Xuất xứ Quy cách 

Rộng 

(W) 

Dày 

(D) 

Dài 

(L)/Thanh 

1 ĐC-7x2.5 7 2.5   17.5 Malaysia Đồng cuộn 

2 ĐC-8x3 8 3   24 Malaysia Đồng cuộn 

3 ĐC-10x3 10 3   30 Malaysia Đồng cuộn 

4 ĐT-13x2.5 13 2.5 4000 32.5 Malaysia Đồng Thanh 

5 ĐT-15x3 15 3 4000 45 Malaysia Đồng Thanh 

6 ĐT-20x3 20 3 4000 60 Malaysia Đồng Thanh 

7 ĐT-20x4 20 4 4000 80 Malaysia Đồng Thanh 

8 ĐT-20x5 20 5 4000 100 Malaysia Đồng Thanh 

9 ĐT-20x6 20 6 4000 120 Malaysia Đồng Thanh 

10 ĐT-25x3 25 3 4000 75 Malaysia Đồng Thanh 

11 ĐT-25x5 25 5 4000 125 Malaysia Đồng Thanh 

12 ĐT-25x8 25 8 4000 200 Malaysia Đồng Thanh 

13 ĐT-30x5 30 5 4000 150 Malaysia Đồng Thanh 

14 ĐT-30x6 30 6 4000 180 Malaysia Đồng Thanh 

15 ĐT-30x10 30 10 4000 300 Malaysia Đồng Thanh 

16 ĐT-40x4 40 4 4000 160 Malaysia Đồng Thanh 

17 ĐT-40x5 40 5 4000 200 Malaysia Đồng Thanh 

18 ĐT-40x6 40 6 4000 240 Malaysia Đồng Thanh 

19 ĐT-40x10 40 10 4000 400 Malaysia Đồng Thanh 

20 ĐT-50x5 50 5 4000 250 Malaysia Đồng Thanh 

21 ĐT-50x6 50 6 4000 300 Malaysia Đồng Thanh 

22 ĐT-50x8 50 8 4000 400 Malaysia Đồng Thanh 

23 ĐT-50x10 50 10 4000 500 Malaysia Đồng Thanh 

24 ĐT-60x5 60 5 4000 300 Malaysia Đồng Thanh 

25 ĐT-60x6 60 6 4000 360 Malaysia Đồng Thanh 

26 ĐT-60x8 60 8 4000 480 Malaysia Đồng Thanh 

27 ĐT-60x10 60 10 4000 600 Malaysia Đồng Thanh 

28 ĐT-80x5 80 5 4000 400 Malaysia Đồng Thanh 

29 ĐT-80x6 80 6 4000 480 Malaysia Đồng Thanh 

30 ĐT-80x8 80 8 4000 640 Malaysia Đồng Thanh 

31 ĐT-80x10 80 10 4000 800 Malaysia Đồng Thanh 

32 ĐT-100x8 100 6 4000 600 Malaysia Đồng Thanh 

33 ĐT-100x8 100 8 4000 800 Malaysia Đồng Thanh 

34 ĐT-100x10 100 10 4000 1000 Malaysia Đồng Thanh 

35 ĐT-120x10 120 10 4000 1200 Malaysia Đồng Thanh 

36 ĐT-150x10 150 10 4000 1500 Malaysia Đồng Thanh 
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- Bảng thông số dòng điện đồng thanh cái thông dụng:  
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4. Hệ thống thang, máng cáp 

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thang cáp, máng cáp với chủng loại và quy cách 

theo yêu cầu: 

- Thang, máng cáp sơn tĩnh 

điện 

- Thang, máng cáp mạ kẽm – 

nhúng nóng 

- Thang, máng cáp dùng tôn 

ZAM 

- Các loại phụ kiện thang, máng 

cáp (co, cút, giá đỡ…) 

 

      

Chi tiết một số chủng loại thang, máng cáp thông dụng 

           4.1 Thang cáp  

 

- Vật liệu 

+ Tôn tấm cán nóng 

+ Tôn tấm cán nguội 

+ Tôn tấm mạ kẽm nhúng nóng 

- Lớp phủ bề mặt 

+ Sơn tĩnh điện 

+ Mạ điện phân 

+ Mạ kẽm nhúng nóng 

- Phụ kiện kèm theo 

+ Vít bắt tôn và bu lông… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bảng thông số chi tiết một số loại thang cáp và phụ kiện 

✓ Thang cáp thẳng: TCT-W.H 

TT KÝ hiÖu W H L §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/ 

1mm 

dµy 
1mm dµy 1mm dµy 

1 
TCT-10.5 

100 
50   1.2 1.5 2.0   3.04 4.83 7.87 

2 
TCT-10.10 

100 
100   1.2 1.5 2.0   3.04 7.18 10.22 

3 
TCT-20.10 

200 
100   1.2 1.5 2.0   5.39 7.81 13.20 

4 TCT-30.10 300 
100   1.2 1.5 2.0   7.75 4.47 12.22 

1
5

15

30

U40x15
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5 TCT-35.10 350 
100   1.2 1.5 2.0   8.93 8.74 17.66 

6 TCT-30.15 300 150   1.2 1.5 2.0   7.75 10.78 18.53 

7 TCT-40.7   400 75     1.5 2.0   10.10 7.87 

8 TCT-40.10 400 100     1.5 2.0   10.10 9.05 19.15 

9 TCT-40.15 400 150     1.5 2.0   10.10 11.40 21.51 

10 TCT-50.7   500 75 2500   1.5 2.0   12.46 8.49 

11 TCT-50.10 500 100     1.5 2.0   12.46 9.67 22.13 

12 TCT-50.15 500 150     1.5 2.0   12.46 12.03 24.48 

13 TCT-60.10   600 100     1.5 2.0 3 14.81 10.29 

14 TCT-60.15 600 150     1.5 2.0 3 14.81 12.65 27.46 

15 TCT-70.10 700 100     1.5 2.0 3 17.17 10.91 28.08 

16 TCT-70.15   700 150     1.5 2.0 3 17.17 13.27 

17 TCT-80.10 800 100     1.5 2.0 3 19.52 11.54 31.06 

18 TCT-80.15 800 150     1.5 2.0 3 19.52 13.89 33.41 

 

✓ Cút chuyển hướng ngang 90o: CN-W.H 

- Loại vát góc: 

TT KÝ hiÖu W H L §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/ 

 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 
1mm dµy 

 

1 CN-20.7 200 75 500 1.2 2 2  1.21 1.55 2.76 

 

2 CN-20.10 200 100 500 1.2 2 2  1.21 1.81 3.02 

3 CN-20.12 200 120 500 1.2 2 2  1.21 2.02 3.24 

4 CN-30.7 300 75 600 1.2 2 2  1.95 1.85 3.81 

5 CN-30.10 300 100 600 1.2 2 2  1.95 2.15 4.10 

6 CN-30.12 300 120 600 1.2 2 2  1.95 2.39 4.34 

7 CN-40.7 400 75 700  2 2  2.83 2.16 4.98 

8 CN-40.10 400 100 700  2 2  2.83 2.49 5.32 

9 CN-40.12 400 120 700  2 2  2.83 2.75 5.58 

10 CN-50.7 500 75 800  2 2  3.83 2.46 6.29 

 

11 CN-50.10 500 100 800  2 2  3.83 2.83 6.66 

12 CN-50.12 500 120 800  2 2  3.83 3.12 6.95 

13 CN-60.10 600 100 900  2 2 3 4.96 3.17 8.13 

14 CN-60.12 600 120 900  2 2 3 4.96 3.48 8.45 

15 CN-60.17 600 175 900  2 2 3 4.96 4.35 9.32 

16 CN-80.10 800 100 1100  2 2 3 7.62 3.84 11.46 

17 CN-80.12 800 120 1100  2 2 3 7.62 4.21 11.83 

18 CN-80.17 800 175 1100  2 2 3 7.62 5.23 12.85 
 

W

L

212
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- Loại vuông góc:  

TT KÝ hiÖu W H L §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/ 

 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

 

1 CN-10.3 100 35 400 1.2 2 2  0.79 1.01 1.80 
 

2 CN-20.5 200 50 500 1.2 2 2  1.52 1.48 3.00 
 

3 CN-15.15 150 150 450 1.2 2 2  1.13 2.43 3.56 
 

4 CN-30.7 300 75 600 1.2 2 2  2.40 2.14 4.54 

 

5 CN-30.10 300 100 600 1.2 2 2  2.40 2.47 4.88 
 

6 CN-20.10 200 100 500 1.2 2 2  1.52 2.08 3.59 
 

7 CN-40.6 400 60 700  2 2  3.45 2.27 5.72 
 

8 CN-45.10 450 100 750  2 2  4.03 3.07 7.10 
 

9 CN-45.15 450 150 750  2 2  4.03 3.86 7.89 
 

10 CN-50.5 500 50 800  2 2  4.65 2.44 7.09 
 

11 CN-50.10 500 100 800  2 2  4.65 3.27 7.92 

 

12 CN-50.12 500 120 800  2 2  4.65 3.60 8.25 
 

13 CN-60.5 600 50 900  2 2 3 6.00 2.76 8.77 
 

14 CN-60.12 600 120 900  2 2 3 6.00 4.03 10.04 
 

15 CN-60.25 600 250 900  2 2 3 6.00 6.39 12.39 
 

16 CN-120.10 1200 100 1500  2 2 3 17.44 6.06 23.50 
 

17 CN-80.10 800 100 1100  2 2 3 9.19 4.46 13.65 
 

18 CN-80.17 800 175 1100  2 2 3 9.19 6.06 15.25 
 

 

✓ Cút chuyển hướng đứng 90o trong: CĐI-W.H 

TT KÝ hiÖu W H L §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  
1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 
 

1 C§I-20.5 200 50 350 1.2 2 2  0.92 0.67 1.59 
 

2 C§I-20.10 200 100 500 1.2 2 2  0.92 0.87 1.79 
 

3 C§I-15.15 150 150 450 1.2 2 2  0.72 0.99 1.71 
 

4 C§I-30.7 300 75 375 1.2 2 2  1.32 0.92 2.25 
 

5 C§I-30.10 300 100 400 1.2 2 2  1.32 1.03 2.35 
 

6 C§I-30.12 300 125 425 1.2 2 2  1.32 1.13 2.45 
 

7 C§I-40.6 400 60 360  2 2  1.72 1.02 2.74 
 

8 C§I-40.10 400 100 400  2 2  1.72 1.18 2.90 

 

9 C§I-40.12 400 120 420  2 2  1.72 1.26 2.99 

10 C§I-50.7 500 75 375  2 2  2.13 1.24 3.36 

11 C§I-50.10 500 100 400  2 2  2.13 1.34 3.46 

12 C§I-50.12 500 120 420  2 2  2.13 1.42 3.54 

13 C§I-60.6 600 60 360  2 2 3 2.53 1.33 3.86 

212

W

300

212

15
0

H

H

L
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14 C§I-60.12 600 120 420  2 2 3 2.53 1.57 4.10 

15 C§I-60.15 600 150 450  2 2 3 2.53 1.69 4.22 

16 C§I-80.10 800 100 400  2 2 3 3.33 1.80 5.13 

17 C§I-80.10 800 100 400  2 2 3 3.33 1.80 5.13 
 

18 C§I-80.17 800 175 475  2 2 3 3.33 2.10 5.44 
 

 

✓ Cút chuyển hướng đứng 90o ngoài: CĐO-W.H 

 

TT KÝ hiÖu W H L §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/ 

 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

 

1 C§O-20.7 200 75 375 1.2 2 2  1.14 0.81 1.95 
 

2 C§O-20.10 200 100 500 1.2 2 2  1.21 0.94 2.16 
 

3 C§O-20.12 200 120 420 1.2 2 2  1.27 1.05 2.33 
 

4 C§O-30.7 300 75 375 1.2 2 2  1.63 0.97 2.60 
 

5 C§O-30.10 300 100 400 1.2 2 2  1.74 1.10 2.84 

 

6 C§O-30.20 300 200 500 1.2 2 2  2.18 1.71 3.89 
 

7 C§O-40.7 400 75 375  2 2  2.13 1.12 3.25 
 

8 C§O-40.10 400 100 400  2 2  2.27 1.25 3.53 
 

9 C§O-40.12 400 120 420  2 2  2.39 1.36 3.75 

 

10 C§O-50.7 500 75 375  2 2  2.63 1.28 3.90 

11 C§O-50.10 500 100 400  2 2  2.80 1.41 4.21 

12 C§O-50.12 500 120 420  2 2  2.94 1.52 4.46 

13 C§O-60.10 600 100 400  2 2 3 3.33 1.56 4.90 

14 C§O-60.12 600 120 420  2 2 3 3.50 1.68 5.18 

15 C§O-60.17 600 175 475  2 2 3 3.96 2.01 5.97 

16 C§O-90.10 900 100 400  2 2 3 4.92 2.03 6.95 

17 C§O-80.12 800 120 420  2 2 3 4.61 1.99 6.60 
 

18 C§O-80.17 800 175 475  2 2 3 5.22 2.32 7.54 
 

 

✓ Cút T ngang: TN-W.H 

TT KÝ hiÖu W H L1 L2 §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  
1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy  

1 TN-20.6 200 60 800 500 1 2 2  2.11 2.04 4.15  

2 TN-20.10 200 100 800 500 1 2 2  2.11 2.45 4.56 

 

3 TN-20.15 200 150 800 500 1 2 2  2.11 2.96 5.07 
 

4 TN-30.7 300 70 900 600 1 2 2  3.22 2.64 5.86 

 

5 TN-30.10 300 100 900 600 1 2 2  3.22 2.97 6.19 
 

6 TN-30.20 300 200 900 600 1 2 2  3.22 4.08 7.30 
 

1
5

0
212

300 H

H

L

212

L1

L
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7 TN-40.7 400 75 1000 700  2 2  4.49 3.20 7.69 
 

8 TN-40.10 400 100 1000 700  2 2  4.49 3.50 7.99  

9 TN-45.15 450 150 1050 750  2 2  5.18 4.37 9.56  

10 TN-50.5 500 50 1100 800  2 2  5.91 3.39 9.30 
 

11 TN-50.10 500 100 1100 800  2 2  5.91 4.02 9.94 
 

12 TN-50.12 500 120 1100 800  2 2  5.91 4.28 10.19 
 

13 TN-80.7 800 75 1400 1100  2 2 3 11.13 5.22 16.35 
 

14 TN-60.12 600 120 1200 900  2 2 3 7.50 4.82 12.31 
 

15 TN-60.25 600 250 1200 900  2 2 3 7.50 6.56 14.06 
 

16 
TN-

120.10 
1200 100 1800 1400  2 2 3 20.28 7.60 27.88 

 

17 TN-80.10 800 100 1400 1100  2 2 3 11.13 5.60 16.73 
 

18 TN-80.17 800 175 1400 1100  2 2 3 11.13 6.72 17.85 
 

 

✓ Cút chữ thập ngang: THN-W.H 

TT KÝ hiÖu W H L §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  
1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

 

1 THN-20.7 200 75 800 1.2 1.5 2  2.78 3.35 6.12 
 

2 THN-20.10 200 100 800 1.2 1.5 2  2.78 3.75 6.52 

 

3 THN-20.12 200 120 800 1.2 1.5 2  2.78 4.07 6.85 

4 THN-30.5 300 50 900 1.2 1.5 2  4.11 3.36 7.47 

5 THN-30.10 300 100 900 1.2 1.5 2  4.11 4.16 8.27 

6 THN-30.12 300 120 900 1.2 1.5 2  4.11 4.48 8.60 

7 THN-40.7 400 75 1000  1.5 2  5.60 4.18 9.78 

8 THN-40.10 400 100 1000  1.5 2  5.60 4.58 10.18 

9 THN-40.12 400 120 1000  1.5 2  5.60 4.90 10.50 

10 THN-50.7 500 75 1100  1.5 2  7.25 4.59 11.84 

11 THN-50.10 500 100 1100  1.5 2  7.25 4.99 12.24 

12 THN-50.12 500 120 1100  1.5 2  7.25 5.31 12.56 

13 THN-60.10 600 100 1200  1.5 2 2.5 9.06 5.41 14.46 

14 THN-60.12 600 120 1200  1.5 2 2.5 9.06 5.73 14.78 

15 THN-60.17 600 175 1200  1.5 2 2.5 9.06 6.61 15.67 

16 THN-80.10 800 100 1400  1.5 2 2.5 13.14 6.24 19.37 

17 THN-80.12 800 120 1400  1.5 2 2.5 13.14 6.56 19.70 

18 THN-80.17 800 175 1400  1.5 2 2.5 13.14 7.44 20.58 

 

 

212

L
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4.2 Máng cáp  

 

- Vật liệu 

+ Tôn tấm cán nóng 

+ Tôn tấm cán nguội 

+ Tôn tấm mạ kẽm nhúng nóng 

- Lớp phủ bề mặt 

+ Sơn tĩnh điện 

+ Mạ điện phân 

+ Mạ kẽm nhúng nóng 

- Phụ kiện kèm theo 

+ Vít bắt tôn và bu lông… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

Bảng thông số chi tiết một số loại máng cáp và phụ kiện 

✓ Máng cáp thẳng: MCT-W.H 

TT KÝ hiÖu W H L §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/  

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/ 

1mm dµy 1mm dµy 1mm dµy 

1 MCT-5.5 
50 

50   1.2 1.5 2   1.55 3.53 5.08 

2 MCT-10.5 
100 

50   1.2 1.5 2   3.04 5.42 8.45 

3 MCT-10.10 
100 

100   1.2 1.5 2   2.53 6.48 9.01 

4 MCT-15.5 
150 

50   1.2 1.5 2   3.51 5.50 9.01 

5 MCT-20.7 
200 

70   1.2 1.5 2   4.49 7.26 11.76 

6 MCT-20.10 
200 

100   1.2 1.5 2   4.49 8.44 12.93 

7 MCT-20.12 
200 

120   1.2 1.5 2   4.49 9.22 13.72 

8 MCT-30.7 
300 

75     1.5 2   6.46 9.42 15.88 

9 MCT-30.10 
300 

100     1.5 2   6.46 10.40 16.86 

10 MCT-30.15 
300 

150     1.5 2   6.46 12.36 18.82 

11 MCT-40.7 
400 

75 

2500 

  1.5 2   8.42 11.38 19.80 

12 MCT-40.10 
400 

100 

  

  1.5 2   8.42 12.36 20.78 

13 MCT-40.12 
400 

120 

  

  1.5 2   8.42 13.15 21.57 

14 MCT-50.10 
500 

100 

  

  1.5 2 2.5 10.38 14.33 24.71 
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15 MCT-50.12 
500 

120 

  

  1.5 2 2.5 10.38 15.11 25.49 

16 MCT-50.17 
500 

175 

  

  1.5 2 2.5 10.38 17.27 27.65 

17 MCT-60.10 
600 

100 

  

  1.5 2 2.5 12.34 16.29 28.63 

18 MCT-60.12 
600 

120 

  

  1.5 2 2.5 12.34 17.07 29.42 

19 MCT-60.17 
600 

175 

  

  1.5 2 2.5 12.34 19.23 31.58 

 

✓ Máng cáp thẳng thu: MCT-W1.H1-W2.H2 

TT KÝ hiÖu W1 H1 W2 H2 L d 

KL 

n¾p(kg)/  

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/ 
 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy  

1 MCT-5.2-10.5 50 25 100 50 

1000 1 ÷ 2 

0.37 0.63 1.00 
 

2 MCT-5.2-15.7 50 25 150 75 0.46 0.81 1.26 
 

3 MCT-5.2-20.10 50 25 200 100 0.54 0.99 1.53 
 

4 MCT-5.2-25.12 50 25 250 125 0.63 1.16 1.79 
 

5 MCT-5.2-30.15 50 25 300 150 0.72 1.34 2.06 

 

6 MCT-5.10-45.10 50 100 450 100 0.99 1.69 2.68 
 

7 MCT-5.2-50.20 50 25 500 200 1.07 1.87 2.94  

8 MCT-5.2-60.20 50 25 600 200 1.25 2.05 3.30  

9 MCT-5.2-80.20 50 25 800 200 1.60 2.40 4.00  

10 MCT-10.5-15.7 100 50 150 75 

1000 1 ÷ 2 

0.54 0.99 1.53 
 

11 MCT-10.10-20.10 100 100 200 100 0.63 1.34 1.97 

12 MCT-10.5-25.12 100 50 250 125 0.72 1.34 2.06 

13 MCT-10.5-30.15 100 50 300 150 0.81 1.52 2.32 

14 MCT-10.5-40.20 100 50 400 200 0.99 1.87 2.85 

15 MCT-10.5-50.20 100 50 500 200 1.16 2.05 3.21 

16 MCT-10.5-60.20 100 50 600 200 1.34 2.22 3.56 

17 MCT-10.5-80.20 100 50 800 200 1.69 2.58 4.27 

18 MCT-15.7-20.10 150 75 200 100 

1000 1 ÷ 2 

0.72 1.34 2.06 

19 MCT-15.7-25.12 150 75 250 125 0.81 1.52 2.32 

20 MCT-15.7-30.15 150 75 300 150 0.90 1.69 2.59 

21 MCT-15.7-40.20 150 75 400 200 1.07 2.05 3.12  

22 MCT-15.7-50.20 150 75 500 200 1.25 2.22 3.47 
 

23 MCT-15.7-60.20 150 75 600 200 1.43 2.40 3.83 

24 MCT-15.7-80.20 150 75 800 200 1.78 2.75 4.53 

25 MCT-20.10-25.12 200 100 250 125 

1000 1 ÷ 2 

0.90 1.69 2.59 

26 MCT-20.10-30.15 200 100 300 150 0.99 1.87 2.85 

27 MCT-20.10-40.20 200 100 400 200 1.16 2.22 3.38 

28 MCT-20.10-50.20 200 100 500 200 1.34 2.40 3.74 

29 MCT-20.10-60.20 200 100 600 200 1.52 2.58 4.09 

30 MCT-20.10-80.20 200 100 800 200 1.87 2.93 4.80 

31 MCT-25.12-30.15 250 125 300 150 
1000 1 ÷ 2 

1.07 2.05 3.12 

32 MCT-25.12-40.20 250 125 400 200 1.25 2.40 3.65 

100

100
L

100
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33 MCT-25.12-50.20 250 125 500 200 1.43 2.58 4.00  

34 MCT-25.12-60.20 250 125 600 200 1.60 2.75 4.36  

35 MCT-25.12-80.20 250 125 800 200 1.96 3.11 5.06  

36 MCT-30.15-40.20 300 150 400 200 

1000 1 ÷ 2 

1.34 2.58 3.91  

37 MCT-30.10-50.10 300 100 500 100 1.52 2.22 3.74  

38 MCT-30.10-60.20 300 100 600 200 1.69 2.75 4.44  

39 MCT-30.15-80.20 300 150 800 200 2.05 3.28 5.33 

 

40 MCT-40.20-50.20 400 200 500 200 

1000 1 ÷ 2 

1.69 3.11 4.80  

41 MCT-40.20-60.20 400 200 600 200 1.87 3.28 5.15  

42 MCT-40.20-80.20 400 200 800 200 2.22 3.63 5.86  

43 MCT-50.20-60.20 500 200 600 200 
1000 1 ÷ 2 

2.05 3.46 5.50  

44 MCT-50.20-80.20 500 200 800 200 2.40 3.81 6.21  

45 
MCT-120.15-
80.15 

1200 150 800 150 1000 1 ÷ 2 3.63 4.69 8.33  

 

✓ Cút chuyển hướng ngang 90o: CN-W.H 

- Loại vát góc 

 

TT KÝ hiÖu W H L §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  
1mm 

dµy 
1mm dµy 

1mm 

dµy 

 

1 CN-10.5 100 50 400 1.2 1.5 2  0.60 1.07 1.67 
 

2 CN-10.7 100 75 400 1.2 1.5 2  0.60 1.30 1.90 

3 CN-10.10 100 100 400 1.2 1.5 2  0.60 1.54 2.14 

4 CN-20.7 200 75 500 1.2 1.5 2  1.22 2.02 3.24 

5 CN-20.10 200 100 500 1.2 1.5 2  1.22 2.29 3.51 

6 CN-20.12 200 120 500 1.2 1.5 2  1.22 2.50 3.72 

7 CN-30.7 300 75 600  1.5 2  1.97 2.88 4.85 

8 CN-30.10 300 100 600  1.5 2  1.97 3.18 5.15 
 

9 CN-30.12 300 120 600  1.5 2  1.97 3.42 5.39 

 

10 CN-40.7 400 75 700  1.5 2  2.85 3.86 6.72 

11 CN-40.10 400 100 700  1.5 2  2.85 4.20 7.05 

12 CN-40.12 400 120 700  1.5 2  2.85 4.47 7.32 

13 CN-50.10 500 100 800  1.5 2 2.5 3.87 5.35 9.22 

14 CN-50.12 500 120 800  1.5 2 2.5 3.87 5.65 9.52 

15 CN-50.17 500 170 800  1.5 2 2.5 3.87 6.38 10.25 

16 CN-60.10 600 100 900  1.5 2 2.5 5.02 6.64 11.66 

17 CN-60.12 600 120 900  1.5 2 2.5 5.02 6.96 11.98 

18 CN-60.17 600 175 900  1.5 2 2.5 5.02 7.84 12.86 
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- Loại vuông góc 

TT KÝ hiÖu W H L §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  
1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 
 

1 CN-7.7 75 75 375 1.2 1.5 2  0.64 1.38 2.02 

 

2 CN-10.5 100 50 400 1.2 1.5 2  0.80 1.31 2.11 
 

3 CN-15.5 150 50 450 1.2 1.5 2  1.14 1.69 2.84 
 

4 CN-15.7 150 75 450 1.2 1.5 2  1.14 1.97 3.11 
 

5 CN-20.10 200 100 500 1.2 1.5 2  1.53 2.71 4.24 
 

6 CN-20.20 200 200 500 1.2 1.5 2  1.53 3.90 5.42 
 

7 CN-25.5 250 50 550  1.5 2  1.95 2.58 4.53 
 

8 CN-30.10 300 100 600  1.5 2  2.42 3.75 6.17 
 

9 CN-30.15 300 150 600  1.5 2  2.42 4.43 6.84 

 

10 CN-30.7 300 75 600  1.5 2  2.42 3.42 5.83 

11 CN-40.10 400 100 700  1.5 2  3.46 4.95 8.42 

12 CN-45.15 450 150 750  1.5 2  4.04 6.40 10.45 

13 CN-50.5 500 50 800  1.5 2 2.5 4.66 5.48 10.15 

14 CN-50.12 500 120 800  1.5 2 2.5 4.66 6.64 11.31 

15 CN-50.17 500 170 800  1.5 2 2.5 4.66 7.47 12.14 

16 CN-100.10 1000 100 1300  1.5 2 2.5 13.03 15.46 28.48 

17 CN-80.10 800 100 1100  1.5 2 2.5 9.21 11.33 20.54 

18 CN-60.17 600 175 900  1.5 2 2.5 6.02 9.19 15.21 
 

  

✓ Cút chuyển hướng đứng 90o trong: CĐI-W.H 

- Loại vát góc 

TT KÝ hiÖu W H L §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/  

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  
1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 
 

1 C§I-7.7 
75 

75 375 1.2 1.5 2   0.42 1.17 1.59 

 

2 C§I-15.10 
150 

100 400 1.2 1.5 2   0.72 1.86 2.58  

3 C§I-15.5 
150 

50 350 1.2 1.5 2   0.72 1.26 1.98  

4 C§I-20.7 
200 

75 375 1.2 1.5 2   0.92 1.80 2.72  

5 C§I-25.10 
250 

100 400 1.2 1.5 2   1.12 2.40 3.52  

6 C§I-20.10 
200 

100 400 1.2 1.5 2   0.92 2.13 3.05 

 

7 C§I-30.7 
300 

75 375   1.5 2   1.32 2.30 3.63  

8 C§I-30.10 
300 

100 400   1.5 2   1.32 2.66 3.99  

9 C§I-30.15 
300 

150 450   1.5 2   1.32 3.43 4.75 

 

10 C§I-40.7 
400 

75 375   1.5 2   1.72 2.81 4.53 

11 C§I-40.10 
400 

100 400   1.5 2   1.72 3.20 4.92 

12 C§I-40.12 
400 

120 420   1.5 2   1.72 3.52 5.25 
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13 C§I-50.10 
500 

100 400   1.5 2 2.5 2.13 3.73 5.86 

14 C§I-50.12 
500 

120 420   1.5 2 2.5 2.13 4.09 6.21 

15 C§I-50.17 
500 

175 475   1.5 2 2.5 2.13 5.11 7.24 

16 C§I-60.10 
600 

100 400   1.5 2 2.5 2.53 4.27 6.80 

17 C§I-60.12 
600 

120 420   1.5 2 2.5 2.53 4.65 7.18  

18 C§I-60.17 
600 

175 475   1.5 2 2.5 2.53 5.75 8.27  

 

- Loại vuông góc 

 

TT KÝ hiÖu W H L §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/  

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

 

1 C§I-10.5 
100 

50 350 1.2 1.5 2   0.52 1.36 1.88  

2 C§I-10.7 
100 

75 375 1.2 1.5 2   0.52 1.68 2.20 

 

3 C§I-10.10 
100 

100 400 1.2 1.5 2   0.52 2.02 2.54  

4 C§I-20.7 
200 

75 375 1.2 1.5 2   0.92 2.27 3.19  

5 C§I-20.10 
200 

100 400 1.2 1.5 2   0.92 2.65 3.57  

6 C§I-20.12 
200 

120 420 1.2 1.5 2   0.92 2.97 3.89  

7 C§I-30.7 
300 

75 375   1.5 2   1.32 2.86 4.18  

8 C§I-30.10 
300 

100 400   1.5 2   1.32 3.28 4.60  

9 C§I-30.12 
300 

120 420   1.5 2   1.32 3.63 4.95  

10 C§I-40.7 
400 

75 375   1.5 2   1.72 3.45 5.17 

 

11 C§I-40.10 
400 

100 400   1.5 2   1.72 3.91 5.63 

12 C§I-40.12 
400 

120 420   1.5 2   1.72 4.29 6.02 

13 C§I-50.10 
500 

100 400   1.5 2 2.5 2.13 4.54 6.66 

14 C§I-50.12 
500 

120 420   1.5 2 2.5 2.13 4.95 7.08 

15 C§I-50.17 
500 

175 475   1.5 2 2.5 2.13 6.16 8.28 

16 C§I-60.10 
600 

100 400   1.5 2 2.5 2.53 5.16 7.69 

17 C§I-60.12 
600 

120 420   1.5 2 2.5 2.53 5.61 8.14  

18 C§I-60.17 
600 

175 475   1.5 2 2.5 2.53 6.90 9.43  

 

✓ Cút chuyển hướng đứng 90o ngoài: CĐO-W.H 

- Loại vát góc 

TT KÝ hiÖu W H L §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  
1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

 

1 C§O-10.5 100 50 350 1.2 1.5 2  0.61 0.78 1.39 

 

2 C§O-10.10 100 100 400 1.2 1.5 2  0.70 1.09 1.80 

3 C§O-15.15 150 150 450 1.2 1.5 2  1.09 1.68 2.77 

4 C§O-20.5 200 50 350 1.2 1.5 2  1.08 1.18 2.26 

5 C§O-20.10 200 100 400 1.2 1.5 2  1.24 1.50 2.73 
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6 C§O-20.12 200 120 420 1.2 1.5 2  1.30 1.64 2.94 

7 C§O-30.5 300 50 350  1.5 2  1.55 1.58 3.13 

8 C§O-30.10 300 100 400  1.5 2  1.77 1.90 3.67 

9 C§O-30.12 300 120 420  1.5 2  1.86 2.05 3.90 

10 C§O-40.7 400 75 375  1.5 2  2.16 2.13 4.30 

 

11 C§O-40.10 400 100 400  1.5 2  2.31 2.30 4.61 

12 C§O-40.12 400 120 420  1.5 2  2.42 2.45 4.87 

13 C§O-50.10 500 100 400  1.5 2 2.5 2.84 2.70 5.54 

14 C§O-50.12 500 120 420  1.5 2 2.5 2.98 2.85 5.83 

15 C§O-50.17 500 175 475  1.5 2 2.5 3.37 3.31 6.68 

16 C§O-80.10 800 100 400  1.5 2 2.5 4.45 3.91 8.36 

17 C§O-60.12 600 120 420  1.5 2 2.5 3.55 3.25 6.80 
 

18 C§O-60.17 600 175 475  1.5 2 2.5 4.01 3.71 7.72 
 

 

- Loại vuông góc 

TT KÝ hiÖu W H L §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  
1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

 

1 C§O-10.5 100 50 350 1.2 1.5 2  0.72 1.25 1.97 
 

2 C§O-10.7 100 75 375 1.2 1.5 2  0.77 1.55 2.32 

 

3 C§O-10.10 100 100 400 1.2 1.5 2  0.82 1.87 2.69 
 

4 C§O-20.7 200 75 375 1.2 1.5 2  1.36 1.95 3.31 
 

5 C§O-20.10 200 100 400 1.2 1.5 2  1.45 2.27 3.72 
 

6 C§O-20.12 200 120 420 1.2 1.5 2  1.52 2.53 4.06 
 

7 C§O-30.7 300 75 375  1.5 2  1.95 2.35 4.30 
 

8 C§O-30.10 300 100 400  1.5 2  2.08 2.67 4.75 
 

9 C§O-30.12 300 120 420  1.5 2  2.18 2.94 5.12 

 

10 C§O-40.7 400 75 375  1.5 2  2.54 2.76 5.29 

11 C§O-40.10 400 100 400  1.5 2  2.71 3.07 5.78 

12 C§O-40.12 400 120 420  1.5 2  2.84 3.34 6.18 

13 C§O-50.10 500 100 400  1.5 2 2.5 3.33 3.47 6.81 

14 C§O-50.12 500 120 420  1.5 2 2.5 3.50 3.74 7.24 

15 C§O-50.17 500 175 475  1.5 2 2.5 3.96 4.54 8.50 

16 C§O-60.10 600 100 400  1.5 2 2.5 3.96 3.88 7.84 

17 C§O-60.12 600 120 420  1.5 2 2.5 4.16 4.14 8.30 
 

18 C§O-60.17 600 175 475  1.5 2 2.5 4.71 4.94 9.65 
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✓ Cút T ngang: TN-W.H 

TT KÝ hiÖu W H L1 L2 §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  
1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

 

1 TN-10.5 100 50 700 400 1 2 2  0.99 1.66 2.66 

 

2 TN-15.7 150 75 750 450 1 2 2  1.45 2.49 3.94 

3 TN-10.10 100 100 700 400 1 2 2  0.99 2.34 3.33 

4 TN-30.7 300 75 900 600 1 2 2  3.06 4.19 7.24 

5 TN-20.10 200 100 800 500 1 2 2  1.95 3.37 5.32 

6 TN-20.20 200 200 800 500 1 2 2  1.95 4.81 6.75 

7 TN-25.5 250 50 850 550  2 2  2.48 3.21 5.70 

8 TN-30.10 300 100 900 600  2 2  3.06 4.56 7.62 

 

9 TN-30.12 300 120 900 600  2 2  3.06 4.86 7.92 

10 TN-40.7 400 75 1000 700  2 2  4.33 5.51 9.84 

11 TN-40.10 400 100 1000 700  2 2  4.33 5.91 10.24 

12 TN-40.15 400 150 1000 700  2 2  4.33 6.70 11.03 

13 TN-50.10 500 100 1100 800  2 2 3 5.75 7.41 13.17 

14 TN-50.12 500 120 1100 800  2 2 3 5.75 7.75 13.50 

15 TN-50.17 500 175 1100 800  2 2 3 5.75 8.66 14.42 

16 TN-80.10 800 100 1400 1100  2 2 3 10.97 12.86 23.84 
 

17 TN-60.12 600 120 1200 900  2 2 3 7.34 9.42 16.76 
 

18 TN-60.20 600 200 1200 900  2 2 3 7.34 10.82 18.15 
 

 

✓ Cút chữ thập ngang: THN-W.H 

 

TT KÝ hiÖu W H L §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  

1mm dµy 
1mm 

dµy 

1mm 

dµy 
 

1 THN-10.5 100 50 700 1 2 2  1.60 2.42 4.02 

 

2 THN-10.7 100 75 700 1 2 2  1.60 2.82 4.42 
 

3 THN-10.10 100 100 700 1 2 2  1.60 3.22 4.82 
 

4 THN-20.7 200 75 800 1 2 2  2.78 4.00 6.77 
 

5 THN-20.10 200 100 800 1 2 2  2.78 4.40 7.18 
 

6 THN-20.12 200 120 800 1 2 2  2.78 4.72 7.50 
 

7 THN-30.7 300 75 900  2 2  4.11 5.33 9.44 
 

8 THN-30.10 300 100 900  2 2  4.11 5.73 9.85 

 

9 THN-30.12 300 120 900  2 2  4.11 6.06 10.17 

 

10 THN-40.7 400 75 1000  2 2  5.60 6.82 12.43 

11 THN-40.10 400 100 1000  2 2  5.60 7.23 12.83 

12 THN-40.12 400 120 1000  2 2  5.60 7.55 13.15 

13 THN-50.10 500 100 1100  2 2 3 7.25 8.87 16.13 
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14 THN-50.12 500 120 1100  2 2 3 7.25 9.20 16.45 

15 THN-50.17 500 175 1100  2 2 3 7.25 10.08 17.33 

16 THN-60.10 600 100 1200  2 2 3 9.06 10.68 19.74 

17 THN-60.12 600 120 1200  2 2 3 9.06 11.00 20.06 

18 THN-60.17 600 175 1200  2 2 3 9.06 11.89 20.94 

 

✓ Cút T đứng ngoài: TĐO-W.H 

 

TT KÝ hiÖu W H L1 L2 §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  
1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 
 

1 T§O-10.5 100 50 650 350 1 2 2  0.67 2.06 2.72 
 

2 T§O-10.7 100 75 675 375 1 2 2  0.69 2.46 3.16 

 

3 T§O-10.10 100 100 700 400 1 2 2  0.72 2.89 3.61 
 

4 T§O-20.7 200 75 675 375 1 2 2  1.22 3.27 4.49 
 

5 T§O-20.10 200 100 700 400 1 2 2  1.27 3.70 4.97 
 

6 T§O-20.12 200 120 720 420 1 2 2  1.31 4.05 5.36 
 

7 T§O-30.7 300 75 675 375  2 2  1.75 4.07 5.83 
 

8 T§O-30.10 300 100 700 400  2 2  1.82 4.50 6.32 
 

9 T§O-30.12 300 120 720 420  2 2  1.87 4.86 6.73 
 

10 T§O-40.7 400 75 675 375  2 2  2.28 4.88 7.16 
 

11 T§O-40.10 400 100 700 400  2 2  2.37 5.30 7.67 

 

12 T§O-40.12 400 120 720 420  2 2  2.44 5.66 8.10  

13 T§O-50.10 500 100 700 400  2 2 3 2.92 6.11 9.03  

14 T§O-50.12 500 120 720 420  2 2 3 3.00 6.46 9.46 
 

15 T§O-50.17 500 175 775 475  2 2 3 3.23 7.51 10.74 
 

16 T§O-60.10 600 100 700 400  2 2 3 3.47 6.91 10.38 
 

17 T§O-60.12 600 120 720 420  2 2 3 3.57 7.27 10.83 
 

18 T§O-60.17 600 175 775 475  2 2 3 3.84 8.31 12.15 
 

 

✓ Cút T đứng trong: TĐI-W.H 

TT KÝ hiÖu W H L1 L2 §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  
1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy  

1 T§I-10.5 100 50 650 350 1 2 2  0.53 2.13 2.66  

2 T§I-10.7 100 75 675 375 1 2 2  0.53 2.55 3.08 
 

3 T§I-10.10 100 100 700 400 1 2 2  0.53 3.00 3.52 
 

4 T§I-20.7 200 75 675 375 1 2 2  0.93 3.49 4.41 
 

5 T§I-20.10 200 100 700 400 1 2 2  0.93 3.95 4.88 
 

6 T§I-20.12 200 120 720 420 1 2 2  0.93 4.33 5.26 
 

7 T§I-30.7 300 75 675 375  2 2  1.33 4.42 5.75 
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8 T§I-30.10 300 100 700 400  2 2  1.33 4.90 6.23 
 

9 T§I-30.12 300 120 720 420  2 2  1.33 5.30 6.63 

 

10 T§I-40.7 400 75 675 375  2 2  1.73 5.35 7.08 
 

11 T§I-40.10 400 100 700 400  2 2  1.73 5.85 7.58 

 

12 T§I-40.12 400 120 720 420  2 2  1.73 6.26 8.00 

13 T§I-50.10 500 100 700 400  2 2 3 2.13 6.80 8.94 

14 T§I-50.12 500 120 720 420  2 2 3 2.13 7.23 9.37 

15 T§I-50.17 500 175 775 475  2 2 3 2.13 8.48 10.61 

16 T§I-60.10 600 100 700 400  2 2 3 2.54 7.75 10.29 

17 T§I-60.12 600 120 720 420  2 2 3 2.54 8.20 10.73 
 

18 T§I-60.17 600 175 775 475  2 2 3 2.54 9.49 12.03 
 

 

✓ Cút chuyển hướng xoắn trong: CXI-W.H 

 

TT KÝ hiÖu W H L1 L2 §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  
1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 
 

1 CXI-10.5 100 50 400 350 1 2 2  0.61 1.46 2.07 
 

2 CXI-10.7 100 75 400 375 1 2 2  0.53 1.79 2.32 
 

3 CXI-10.10 100 100 400 400 1 2 2  0.45 2.12 2.57   

4 CXI-20.7 200 75 500 375 1 2 2  1.20 2.70 3.90 
 

5 CXI-20.10 200 100 500 400 1 2 2  1.10 3.09 4.19 
 

6 CXI-20.12 200 120 500 420 1 2 2  1.02 3.40 4.42 

 

7 CXI-30.7 300 75 600 375  2 2  2.03 3.76 5.79 
 

8 CXI-30.10 300 100 600 400  2 2  1.91 4.21 6.12 
 

9 CXI-30.12 300 120 600 420  2 2  1.81 4.57 6.39 
 

10 CXI-40.7 400 75 700 375  2 2  3.01 4.98 8.00 
 

11 CXI-40.10 400 100 700 400  2 2  2.87 5.49 8.37 
 

12 CXI-40.12 400 120 700 420  2 2  2.76 5.90 8.66   

13 CXI-50.10 500 100 800 400  2 2 3 4.00 6.93 10.93 

 

14 CXI-50.12 500 120 800 420  2 2 3 3.87 7.38 11.25 

15 CXI-50.17 500 175 800 475  2 2 3 3.52 8.63 12.15 

16 CXI-60.10 600 100 900 400  2 2 3 5.28 8.52 13.80 

17 CXI-60.12 600 120 900 420  2 2 3 5.13 9.02 14.16 

18 CXI-60.17 600 175 900 475  2 2 3 4.74 10.40 15.14 
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✓ Cút chuyển hướng xoắn ngoài: CXO-W.H 

TT KÝ hiÖu W H L1 L2 §é dµy t«n 

KL 
n¾p(kg)/ 

KL 
th©n(kg)/ 

Tæng 
KL(kg)/  

1mm 
dµy 

1mm 
dµy 

1mm 
dµy 

 

1 CXO-10.5 100 50 400 350 1 2 2  0.41 1.58 1.99 

 

2 CXO-10.7 100 75 400 375 1 2 2  0.41 1.84 2.25 
 

3 CXO-10.10 100 100 400 400 1 2 2  0.41 2.10 2.51 
 

4 CXO-20.7 200 75 500 375 1 2 2  0.90 2.94 3.84   

5 CXO-20.10 200 100 500 400 1 2 2  0.90 3.23 4.13 
 

6 CXO-20.12 200 120 500 420 1 2 2  0.90 3.47 4.37 

 

7 CXO-30.7 300 75 600 375  2 2  1.55 4.19 5.74 
 

8 CXO-30.10 300 100 600 400  2 2  1.55 4.52 6.08 
 

9 CXO-30.12 300 120 600 420  2 2  1.55 4.79 6.35 
 

10 CXO-40.7 400 75 700 375  2 2  2.36 5.60 7.96 
 

11 CXO-40.10 400 100 700 400  2 2  2.36 5.97 8.33   

12 CXO-40.12 400 120 700 420  2 2  2.36 6.27 8.63 

 

13 CXO-50.10 500 100 800 400  2 2 3 3.33 7.58 10.91 

14 CXO-50.12 500 120 800 420  2 2 3 3.33 7.91 11.24 

15 CXO-50.17 500 175 800 475  2 2 3 3.33 8.82 12.15 

16 CXO-60.10 600 100 900 400  2 2 3 4.45 9.34 13.79 

17 CXO-60.12 600 120 900 420  2 2 3 4.45 9.70 14.15 

18 CXO-60.17 600 175 900 475  2 2 3 4.45 10.70 15.15 

 

✓ Cút T xoắn trong: TXI-W.H 

TT KÝ hiÖu W H L1 L2 §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  
1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy  

1 TXI-10.5 100 50 700 350 1 2 2  0.86 2.12 2.97  

2 TXI-10.7 100 75 700 375 1 2 2  0.72 2.59 3.31 
 

3 TXI-10.10 100 100 700 400 1 2 2  0.58 3.07 3.65 
 

4 TXI-20.7 200 75 800 375 1 2 2  1.61 3.66 5.28 
 

5 TXI-20.10 200 100 800 400 1 2 2  1.46 4.18 5.64 
 

6 TXI-20.12 200 120 800 420 1 2 2  1.33 4.59 5.92 
 

7 TXI-30.7 300 75 900 375  2 2  2.67 4.89 7.56 
 

8 TXI-30.10 300 100 900 400  2 2  2.49 5.45 7.94 

 

9 TXI-30.12 300 120 900 420  2 2  2.35 5.89 8.24 
 

10 TXI-40.7 400 75 1000 375  2 2  3.88 6.28 10.15 

 

11 TXI-40.10 400 100 1000 400  2 2  3.68 6.87 10.55 

12 TXI-40.12 400 120 1000 420  2 2  3.52 7.35 10.87 

13 TXI-50.10 500 100 1100 400  2 2 3 5.03 8.45 13.48 

14 TXI-50.12 500 120 1100 420  2 2 3 4.85 8.96 13.81 
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15 TXI-50.17 500 175 1100 475  2 2 3 4.38 10.35 14.73 

16 TXI-60.10 600 100 1200 400  2 2 3 6.53 10.19 16.72 
 

17 TXI-60.12 600 120 1200 420  2 2 3 6.34 10.73 17.07 
 

18 TXI-60.17 600 175 1200 475  2 2 3 5.82 12.21 18.03 
 

 

✓ Cút T xoắn ngoài: TXO-W.H 

TT KÝ hiÖu W H L1 L2 §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  
1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy  

1 TXO-10.5 100 50 700 350 1 2 2  0.72 2.22 2.94  

2 TXO-10.7 100 75 700 375 1 2 2  0.72 2.55 3.27 

 

3 TXO-10.10 100 100 700 400 1 2 2  0.72 2.89 3.61 
 

4 TXO-20.7 200 75 800 375 1 2 2  1.45 3.81 5.26 
 

5 TXO-20.10 200 100 800 400 1 2 2  1.45 4.17 5.62 
 

6 TXO-20.12 200 120 800 420 1 2 2  1.45 4.46 5.91 
 

7 TXO-30.7 300 75 900 375  2 2  2.34 5.23 7.57 
 

8 TXO-30.10 300 100 900 400  2 2  2.34 5.61 7.95 
 

9 TXO-30.12 300 120 900 420  2 2  2.34 5.91 8.25 
 

10 TXO-40.7 400 75 1000 375  2 2  3.38 6.80 10.19 
 

11 TXO-40.10 400 100 1000 400  2 2  3.38 7.20 10.58 

 

12 TXO-40.12 400 120 1000 420  2 2  3.38 7.52 10.90 

13 TXO-50.10 500 100 1100 400  2 2 3 4.59 8.95 13.54 

14 TXO-50.12 500 120 1100 420  2 2 3 4.59 9.29 13.87 

15 TXO-50.17 500 175 1100 475  2 2 3 4.59 10.20 14.79 

16 TXO-60.10 600 100 1200 400  2 2 3 5.94 10.86 16.80 
 

17 TXO-60.12 600 120 1200 420  2 2 3 5.94 11.21 17.15 
 

18 TXO-60.17 600 175 1200 475  2 2 3 5.94 12.17 18.11 
 

 

✓ Cút T 3D: T3D-W.H 

TT KÝ hiÖu W H L1 L2 §é dµy t«n 

KL 
n¾p(kg)/ 

KL 
th©n(kg)/ 

Tæng 
KL(kg)/  

1mm 
dµy 

1mm 
dµy 

1mm 
dµy 

 

1 T3D-10.5 100 50 400 350 1 2 2  0.80 2.23 3.02 
 

2 T3D-10.7 100 75 400 375 1 2 2  0.80 2.48 3.28 

 

3 T3D-10.10 100 100 400 400 1 2 2  0.80 2.74 3.54 

4 T3D-20.7 200 75 500 375 1 2 2  1.53 3.89 5.42 

5 T3D-20.10 200 100 500 400 1 2 2  1.53 4.19 5.71 

6 T3D-20.12 200 120 500 420 1 2 2  1.53 4.42 5.95 

7 T3D-30.7 300 75 600 375  2 2  2.42 5.29 7.71 

8 T3D-30.10 300 100 600 400  2 2  2.42 5.63 8.05 

9 T3D-30.12 300 120 600 420  2 2  2.42 5.90 8.31 
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10 T3D-40.7 400 75 700 375  2 2  3.46 6.70 10.16 

11 T3D-40.10 400 100 700 400  2 2  3.46 7.07 10.53 

 

12 T3D-40.12 400 120 700 420  2 2  3.46 7.37 10.83 

13 T3D-50.10 500 100 800 400  2 2 3 4.66 8.52 13.18 

14 T3D-50.12 500 120 800 420  2 2 3 4.66 8.85 13.51 

15 T3D-50.17 500 175 800 475  2 2 3 4.66 9.76 14.42 

16 T3D-60.10 600 100 900 400  2 2 3 6.02 9.96 15.98 

17 T3D-60.12 600 120 900 420  2 2 3 6.02 10.32 16.34 

18 T3D-60.17 600 175 900 475  2 2 3 6.02 11.32 17.34 
 

 

✓ Cút chữ thập 3D: TH3D-W.H 

TT KÝ hiÖu W H L1 L2 §é dµy t«n 

KL 

n¾p(kg)/ 

KL 

th©n(kg)/ 

Tæng 

KL(kg)/  
1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

1mm 

dµy 

 

1 TH3D-10.5 100 50 700 350 1 2 2  1.17 2.80 3.97 

 

2 TH3D-10.7 100 75 700 375 1 2 2  1.17 3.14 4.31 

3 TH3D-10.10 100 100 700 400 1 2 2  1.17 3.48 4.65 

4 TH3D-20.7 200 75 800 375 1 2 2  2.12 4.65 6.78 

5 TH3D-20.10 200 100 800 400 1 2 2  2.12 5.01 7.14 

6 TH3D-20.12 200 120 800 420 1 2 2  2.12 5.30 7.42 

7 TH3D-30.7 300 75 900 375  2 2  3.24 6.17 9.40 

8 TH3D-30.10 300 100 900 400  2 2  3.24 6.54 9.78 

9 TH3D-30.12 300 120 900 420  2 2  3.24 6.84 10.08 

10 TH3D-40.7 400 75 1000 375  2 2  4.50 7.68 12.18 
 

11 TH3D-40.10 400 100 1000 400  2 2  4.50 8.07 12.58 

 

12 TH3D-40.12 400 120 1000 420  2 2  4.50 8.39 12.90 

13 TH3D-50.10 500 100 1100 400  2 2 3 5.93 9.61 15.54 

14 TH3D-50.12 500 120 1100 420  2 2 3 5.93 9.94 15.87 

15 TH3D-50.17 500 175 1100 475  2 2 3 5.93 10.86 16.79 

16 TH3D-60.10 600 100 1200 400  2 2 3 7.51 11.14 18.65 

17 TH3D-60.12 600 120 1200 420  2 2 3 7.51 11.49 19.00 

18 TH3D-60.17 600 175 1200 475  2 2 3 7.51 12.45 19.96 
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4.3 Phụ kiện cho thang, máng cáp 

- Vật liệu:  

Theo vật liệu thang, máng hoặc yêu cầu 

- Lớp phủ bề mặt:  

Theo quy cách của thang, máng hoặc yêu cầu 

- Ghi chú kích thước:  

+ W: Chiều rộng thang, máng cáp 

+ H: Chiều cao thang, máng cáp 

+ L: Chiều dài chi tiết 

+ δ: Độ dày tôn 

- Bảng thông số chi tiết một số phụ kiện thang, máng cáp 

✓ Bịt đầu máng: BM-W.H 

TT KÝ hiÖu W H 
Khèi l­îng (Kg) 

 
δ1.2 δ2 δ2 δ2.5 

 

1 BM-15.7 150 75 0.30 0.50 0.50 0.62 
 

2 BM-20.10 200 100 0.43 0.72 0.72 0.90 
 

3 BM-30.7 300 75 0.44 0.73 0.73 0.91 
 

4 BM-30.10 300 100 0.55 0.91 0.91 1.14 
 

5 BM-40.7 400 75 0.53 0.89 0.89 1.11 
 

6 BM-40.10 400 100 0.67 1.11 1.11 1.39 

 

7 BM-50.7 500 75 0.62 1.04 1.04 1.30 

8 BM-50.10 500 100 0.78 1.30 1.30 1.63 

9 BM-60.10 600 100 0.90 1.50 1.50 1.87 

10 BM-60.15 600 150 1.26 2.10 2.10 2.63 

11 BM-60.20 600 200 1.62 2.71 2.71 3.38 

12 BM-80.10 800 100 1.13 1.89 1.89 2.36 

13 BM-80.12 800 120 1.32 2.19 2.19 2.74 
 

14 BM-80.20 800 200 2.05 3.41 3.41 4.26 
 

 

✓ Miếng nối thẳng: NT-H 

 

TT KÝ hiÖu H L 
Khèi l­îng (Kg)/c¸i  

δ1 δ1.5 δ2 δ2.5  

1 NT-5 50 140 0.08 0.12 0.16 0.20  

2 NT-7 75 140 0.11 0.16 0.22 0.27  

3 NT-10 100 140 0.14 0.20 0.27 0.34 

 

4 NT-15 150 140 0.19 0.29 0.38 0.48  

5 NT-17 175 170 0.27 0.40 0.53 0.66  

6 NT-20 200 170 0.30 0.45 0.60 0.75  
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✓ Miếng nối xoay: NX-H 

TT KÝ hiÖu H L 
Khèil­îng (Kg)/ c¸i  

δ1.2 δ1.5 δ2 δ2.5  

1 NX-7 75 200 0.33 0.41 0.55 0.68 

 

2 NX-10 100 200 0.42 0.53 0.70 0.88 
 

3 NX-15 150 200 0.61 0.76 1.02 1.27 
 

4 NX-15 150 200 0.61 0.76 1.02 1.27 
 

5 NX-17 175 200 0.70 0.88 1.17 1.47 
 

6 NX-20 200 200 0.80 1.00 1.33 1.66 
 

Ghi chú: Với các loại thang, máng H ≥ 100, nối đột 12 lỗ (6 lỗ 1 bên) hoặc theo yêu cầu. Chiều 

dài nối tùy thuộc độ cao của máng hoặc theo yêu cầu. 

 

✓ Giá đỡ thang, máng cáp: GD-W 

TT KÝ hiÖu W L 
Khèi l­îng (Kg)/bé  

     

1 GD-10 100 120 0.40 0.48 0.64 0.80 

 

2 GD-20 200 220 0.54 0.65 0.86 1.08  

3 GD-30 300 320 0.68 0.81 1.08 1.35  

4 GD-40 400 420 0.81 0.97 1.30 1.62  

5 GD-50 500 520 0.95 1.14 1.52 1.90  

6 GD-60 600 620 1.09 1.30 1.74 2.17  

✓ Giá treo thang, máng cáp: GT-W 

TT 
KÝ 

hiÖu 
W L a d 

Khèi 

l­îng   

 

Kg/ bé 

   

1 GT-20 100 200 30 3 0.80 

 

  

2 GT-30 200 300 30 3 0.94    

3 GT-40 300 400 30 3 1.08    

4 GT-50 400 500 40 4 1.95   

 

5 GT-60 500 600 40 4 2.20    

6 GT-70 600 700 50 5 3.61    

7 GT-80 700 800 50 5 4.00    

8 GT-90 800 900 63 6 6.38    

 

Trên đây là một số chủng loại thang, máng  và phụ kiện thông dụng. Chúng tôi nhận sản xuất 

các loại thang, máng cáp với kích thước và quy cách theo yêu cầu. 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi! 


